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QUY¾T ĐàNH 

VÁ vißc ban hành Quy đánh vÁ chính sách hãc bãng dành cho sinh viên  
t¿i Đ¿i hãc Kinh t¿ Thành phß Há Chí Minh 

   

GIÁM ĐÞC Đ¾I HâC KINH T¾ THÀNH PHÞ Hà CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định 1146/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành 
phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHKT-HĐĐH ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng 
đại học Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 
động của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học; 
Theo đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học. 

QUY¾T ĐàNH: 
ĐiÁu 1. Ban hành Quy đánh vÁ chính sách hãc bãng dành cho sinh viên t¿i Đ¿i hãc 

Kinh t¿ Thành phß Há Chí Minh. 

ĐiÁu 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định liên quan trước đây trái 
với quyết định không còn hiệu lực. 

ĐiÁu 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Chăm sóc và hß trÿ người học, các Trưởng đơn vị 
và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CSHTNH. 
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GS.TS. Sÿ Đình Thành 
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 2976/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 31 tháng 7 năm 2024 
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Ch°¢ng I 

NHĀNG QUY ĐàNH CHUNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chßnh và đßi t°ÿng áp dÿng 

Quy định này điều chỉnh về chính sách học bổng áp dāng đối với sinh viên trình đá đ¿i 
học, hình thức đào t¿o chính quy và vừa làm vừa học, theo hệ thống tín chỉ t¿i Đ¿i học Kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là UEH) còn trong thời gian đào t¿o kế ho¿ch của khóa 
học và thỏa mãn điều kiện xét học bổng theo các chương của quy định này. Đối tưÿng sinh viên 
áp dāng bao gồm Văn bằng 1 Đ¿i học chính quy (ĐHCQ), Liên thông Đ¿i học chính quy 
(LTCQ); Văn bằng 1 Đ¿i học Vừa làm vừa học,  Liên thông Đ¿i học Vừa làm vừa học từ Cao 
đẳng, Liên thông Đ¿i học Vừa làm vừa học từ Trung cấp (gọi chung là sinh viên VLVH). 

Sinh viên các chương trình liên kết quốc tế, liên kết đào t¿o, đào t¿o theo nhu cầu, đào 
t¿o ngắn h¿n, do các Phân hiệu quản lý không thuác ph¿m vi điều chỉnh và đối tưÿng áp dāng 
của quy định này. 

ĐiÁu 2. Tên hãc bãng 

Học bổng UEH có 06 lo¿i học bổng với tên gọi cā thể như sau: 

1. Học bổng Khuyến khích học tập UEH: 

- Dành cho sinh viên ĐHCQ có kết quả học tập và rèn luyện từ lo¿i Khá trở lên, không bị 
kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.  

- Dành cho tân sinh viên ĐHCQ có điểm xét tuyển đầu vào cao và còn trong chỉ tiêu cấp 
học bổng. 

2. Học bổng Song ngành, song chuyên ngành UEH: Dành cho sinh viên ĐHCQ đã tốt 
nghiệp chương trình thứ nhất, đang theo học chương trình thứ hai và thỏa các điều kiện t¿i 
chương 3 của Quy định. 
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3. Học bổng Trao đổi sinh viên quốc tế UEH: Dành cho sinh viên ĐHCQ có nguyện vọng 
và đ¿t yêu cầu tham gia các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế của UEH. Sinh viên ĐHCQ 
đ¿t học bổng Khuyến khích học tập UEH đưÿc ưu tiên xét học bổng này. 

4. Học bổng Hß trÿ học tập UEH: 

- Dành cho sinh viên trình đá đ¿i học có hoàn cảnh khó khăn, kết quả học tập từ Khá trở 
lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học 
bổng. Riêng sinh viên ĐHCQ phải có kết quả rèn luyện từ lo¿i Khá trở lên. 

- Dành cho tân sinh viên ĐHCQ có hoàn cảnh khó khăn và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng. 

5. Học bổng Hß trÿ đát xuất UEH: Dành cho sinh viên trình đá đ¿i học có hoàn cảnh khó 
khăn đát xuất, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xin cấp học bổng. 

6. Học bổng từ các đơn vị ngoài UEH: Là học bổng đưÿc các cá nhân, đơn vị ngoài UEH cấp 
cho sinh viên ĐHCQ bằng nhiều hình thức đưÿc UEH liên kết, tiếp nhận và triển khai trong năm. 

ĐiÁu 3. Quỹ hãc bãng UEH 

1. Quỹ học bổng UEH là số tiền UEH dành để cấp học bổng cho sinh viên, đưÿc hình 
thành từ các nguồn sau:  

- Trích tỷ lệ từ nguồn thu học phí ĐHCQ để lập quỹ học bổng UEH theo Nghị định 
của Chính phủ.  

- Trích từ Quỹ hß trÿ sinh viên UEH. 

- Nguồn học bổng huy đáng các nguồn tài trÿ từ doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân ngoài UEH. 

2. Từ Quỹ học bổng UEH, Giám đốc UEH quyết định tổng số tiền phân bổ dành cho từng 
lo¿i học bổng trong năm. 

ĐiÁu 4. Su¿t hãc bãng UEH 

Có 2 lo¿i suất học bổng UEH: 

- Suất học bổng Toàn phần: là suất học bổng có giá trị bằng 100% mức học phí trung 
bình của 15 tín chỉ (đưÿc tính tương đương với 1 học kỳ) của khóa/chương trình đào t¿o xét học 
bổng tương ứng.  

- Suất học bổng Bán phần: là suất học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung 
bình của 15 tín chỉ (đưÿc tính tương đương với 1 học kỳ) của khóa/chương trình đào t¿o xét học 
bổng tương ứng.  

Riêng suất học bổng của chương trình Cử nhân tài năng ISB.Bbus và Cử nhân Asean 
Co-op dựa trên kế ho¿ch đào t¿o của Viện Đào t¿o quốc tế. 

 

 



3 

 

 

ĐiÁu 5. Căn cÿ xét hãc bãng UEH 

1. Điểm trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ trước là căn cứ xét học bổng 
cho học kỳ hiện t¿i. Cā thể: 

- Điểm trung bình tích lũy (sau đây gọi là kết quả học tập) là điểm trung bình có hệ số 
(số tín chỉ của học phần) của tất cả điểm toàn bá học phần sinh viên đăng ký học thuác chương 
trình đào t¿o thứ nhất trong học kỳ xét học bổng đưÿc tính theo công thức sau:  

 

Trong đó:  

ĐTBTL_XHB: điểm trung bình tích lũy xét học bổng. 

Đi: điểm toàn bá học phần của học phần i. 

ai: số tín chỉ của học phần i tham gia xét học bổng. 

n: số học phần sinh viên đăng ký học thuác chương trình đào t¿o thứ nhất trong 
học kỳ xét học bổng. Không bao gồm học phần trả nÿ, cải thiện, các học phần chuyển điểm, 
miễn học (kể cả học phần tiếng Anh); học phần Giáo dāc thể chất, Giáo dāc quốc phòng và 
ngo¿i ngữ 2, học phần khóa luận, học kỳ doanh nghiệp hoặc tương đương.  

Riêng Điểm trung bình tích lũy xét học bổng của sinh viên Cử nhân tài năng ISB.Bbus 
và Asean Co-op bao gồm học phần chuyển điểm khi trao đổi sinh viên quốc tế. 

- Điểm rèn luyện (sau đây gọi là kết quả rèn luyện) đưÿc căn cứ theo Quy định Đánh 
giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ t¿i thời điểm xét học bổng. 

2. Đối với tân sinh viên trình đá đ¿i học, căn cứ xét học bổng là điểm xét tuyển đầu vào 
UEH (không tính điểm ưu tiên đối tưÿng và khu vực tuyển sinh) hoặc theo quy định của Đề án 
tuyển sinh UEH.  

ĐiÁu 6. Nguyên tắc chung 

- Tất cả học bổng huy đáng từ các nguồn trong và ngoài UEH sẽ đưÿc quy đổi tương 
đương với các suất học bổng UEH (kể cả các suất học bổng của các đơn vị, cá nhân tài trÿ trao 
trực tiếp cho Trường thành viên, các Khoa/Viện đào t¿o, Đoàn Thanh niên - Hái Sinh viên và 
cho sinh viên). 

- Mßi sinh viên chỉ đưÿc nhận tương đương 01 suất học bổng toàn phần trong học kỳ xét 
học bổng UEH, trừ trường hÿp học bổng đưÿc trao dưới d¿ng hiện vật, suất học, ... 

- Học bổng UEH sẽ đưÿc trao dưới hình thức giảm trừ trực tiếp vào học phí đối với sinh 
viên Liên thông Đ¿i học chính quy, Văn bằng 1 Đ¿i học Vừa làm vừa học, Liên thông Đ¿i học 
Vừa làm vừa học từ Cao đẳng, Liên thông Đ¿i học Vừa làm vừa học từ Trung cấp. Trường hÿp 
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sinh viên đã đóng học phí của học kỳ đang xét thì học bổng sẽ đưÿc giảm trừ vào học phí học 
kỳ tiếp theo. 

- Học bổng UEH chỉ đưÿc cấp trong thời gian đào t¿o kế ho¿ch của khóa học, riêng sinh 
viên học chương trình thứ hai đưÿc t¿o điều kiện xét thêm tối đa 3 học kỳ sau khi đã tốt nghiệp 
chương trình thứ nhất. Thời gian t¿m dừng, kéo dài không đưÿc xét cấp học bổng. Số học kỳ 
cấp học bổng UEH tối đa bằng số học kỳ đào t¿o theo khung thời gian đào t¿o chính thức. 

- Quy định đưÿc áp dāng bắt đầu từ học kỳ cuối năm 2024 (Tháng 8/2024). 
 

Ch°¢ng II 

QUY ĐàNH VÀ HâC BâNG KHUY¾N KHÍCH HâC T¾P UEH 

ĐiÁu 7. ĐiÁu kißn đ°ÿc xét hãc bãng Khuy¿n khích hãc t¿p UEH   

1. Sinh viên ĐHCQ đưÿc xét học bổng Khuyến khích học tập UEH cần thỏa mãn các điều 
kiện sau: 

- Có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ lo¿i Khá trở lên. 

- Đ¿t 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ 
đưÿc tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng. 

- Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ ai) phải lớn hơn hoặc bằng 15 tín chỉ. Các 
trường hÿp đặc biệt, UEH sẽ xem xét cā thể và thông báo cho sinh viên. 

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng. 

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học 
bổng UEH. 

- Đưÿc xét học bổng 2 kỳ/năm theo kế ho¿ch đào t¿o. 

2. Sinh viên Cử nhân tài năng ISB.Bbus và Asean Co-op đưÿc xét học bổng Khuyến khích 
học tập UEH cần thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ lo¿i Khá trở lên. 

- Đ¿t 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ 
đưÿc tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng. 

- Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ ai) phải lớn hơn hoặc bằng 12 tín chỉ. Các 
trường hÿp đặc biệt, UEH sẽ xem xét cā thể và thông báo cho sinh viên. 

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng. 

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học 
bổng UEH. 
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- Điểm trung bình tích lũy xét học bổng Khuyến khích học tập bao gồm học phần chuyển 
điểm trao đổi sinh viên quốc tế. 

- Số kỳ xét học bổng căn cứ vào kế ho¿ch đào t¿o chính thức của Viện Đào t¿o quốc tế. 

3. Tân sinh viên ĐHCQ đưÿc xét học bổng Khuyến khích học tập (còn gọi là học bổng 
tuyển sinh UEH) cần thỏa các điều kiện sau: 

- Trúng tuyển và học tập t¿i UEH. 

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học 
bổng UEH. 

ĐiÁu 8. Các mÿc hãc bãng Khuy¿n khích hãc t¿p UEH 

1. Các mức học bổng: 

- Mức bổng lo¿i Xuất sắc: bằng 150% mức học bổng toàn phần, áp dāng đối với  sinh 
viên có kết quả học tập đ¿t lo¿i Xuất sắc và kết quả rèn luyện đ¿t lo¿i Xuất sắc. 

- Mức học bổng lo¿i Giỏi: bằng 120% mức học bổng toàn phần, áp dāng đối với sinh viên 
có kết quả học tập đ¿t lo¿i Giỏi và kết quả rèn luyện đ¿t lo¿i Tốt. 

- Mức học bổng lo¿i Khá: bằng mức học bổng toàn phần, áp dāng đối với sinh viên có 
kết quả học tập đ¿t từ lo¿i Khá trở lên và kết quả rèn luyện đ¿t từ lo¿i Khá trở lên. 

2. Đối với tân sinh viên ĐHCQ, xét cấp học bổng căn cứ vào mức học bổng và chỉ tiêu 
phân bổ học bổng UEH. 

3. Ngân sách học bổng Khuyến khích học tập đưÿc bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu 
học phí theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 Quy định chi tiết mát số 
điều của Luật Giáo dāc. 

ĐiÁu 9. Nguyên tắc xét c¿p hãc bãng Khuy¿n khích hãc t¿p UEH 

1. Đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học xây dựng phương án cấp học bổng 
Khuyến khích học tập UEH và trình Hái đồng xét học bổng quyết định căn cứ vào: 

+ Số tiền phân bổ cho học bổng Khuyến khích học tập UEH đối với từng chuyên ngành, 
từng khóa học.  

+ Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên; Đối với tân sinh viên căn cứ vào 
điểm xét tuyển đầu vào (không tính điểm ưu tiên khu vực và đối tưÿng tuyển sinh). 

- Nếu số lưÿng sinh viên đủ điều kiện đưÿc cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng 
đưÿc phân bổ thì Hái đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ 
trên xuống đến khi hết số suất học bổng đã đưÿc xác định. Nếu sinh viên có cùng kết quả học 
tập thì sinh viên nào có điểm rèn luyện cao hơn sẽ đưÿc ưu tiên. Trường hÿp trùng điểm học tập 
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và rèn luyện, sinh viên đang theo học chương trình Song ngành/song chuyên ngành t¿i UEH sẽ 
đưÿc ưu tiên cấp học bổng. 

2. Viện Đào t¿o quốc tế chủ đáng xây dựng phương án cấp học bổng Khuyến khích học 
tập UEH và các lo¿i học bổng khác (nếu có) dành cho sinh viên chương trình Cử nhân tài năng 
ISB.Bbus và Cử nhân Asean Co-op như sau: 

+ Số tiền phân bổ cho học bổng Khuyến khích học tập UEH đối với từng khóa học.  

+ Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên. 

Ch°¢ng III 

QUY ĐàNH VÀ HâC BâNG SONG NGÀNH, SONG CHUYÊN NGÀNH 

ĐiÁu 10. ĐiÁu kißn đ°ÿc xét hãc bãng Song ngành, song chuyên ngành 

1. Điểm trung bình tích lũy xét học bổng 

- Điểm trung bình tích lũy của học kỳ trước là căn cứ xét học bổng cho học kỳ hiện t¿i. 
Đưÿc tính theo công thức t¿i Điều 5. Trong đó:  

+ Điểm trung bình tích lũy là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) của tất 
cả điểm toàn bá học phần sinh viên đăng ký học thuác chương trình đào t¿o thứ hai trong học 
kỳ xét học bổng. 

+ n: số học phần sinh viên đăng ký học thuác chương trình đào t¿o thứ hai trong học kỳ 
xét học bổng. Không bao gồm học phần trả nÿ, cải thiện, các học phần chuyển điểm, miễn học 
(kể cả học phần tiếng Anh) và ngo¿i ngữ 2.  

2. Sinh viên ĐHCQ đăng ký học các chương trình song ngành/song chuyên ngành đưÿc 
xét học bổng Song ngành, song chuyên ngành sau khi kết thúc khóa đào t¿o chính thức của 
chuyên ngành thứ nhất cần thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Tốt nghiệp chương trình đào t¿o thứ nhất. 

- Có kết quả học tập từ lo¿i Khá trở lên ở học kỳ trước đó. 

- Đ¿t 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ 
đưÿc tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng. 

- Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ai) phải lớn hơn hoặc bằng 10 tín chỉ đối 
với song chuyên ngành và 15 tín chỉ đối với song ngành.  

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng. 

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học 
bổng UEH. 

- Sinh viên đưÿc xét tối đa 3 kỳ với chương trình đào t¿o song ngành và 01 kỳ với chương 
trình đào t¿o song chuyên ngành trong suốt quá trình đào t¿o. 
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ĐiÁu 11. Mÿc hãc bãng:  

- Mức học bổng Song ngành: bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ của 
khóa/chương trình đào t¿o xét học bổng tương ứng áp dāng đối với  sinh viên có kết quả học tập 
đ¿t lo¿i Giỏi trở lên. 

- Mức học bổng Song chuyên ngành: bằng 100% mức học phí trung bình của 10 tín chỉ 
của khóa/chương trình đào t¿o xét học bổng tương ứng áp dāng đối với sinh viên có kết quả học 
tập đ¿t lo¿i Giỏi trở lên. 

ĐiÁu 12. Nguyên tắc xét c¿p hãc bãng Song ngành, song chuyên ngành 

Đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học xây dựng phương án cấp học bổng Song 
ngành, song chuyên ngành căn cứ vào: 

+ Số tiền phân bổ cho học bổng Song ngành, song chuyên ngành.  

+ Kết quả học tập của sinh viên theo học kỳ trước đó. Trường hÿp sinh viên có cùng kết 
quả học tập thì xét tiếp đến kết quả học tập tích lũy chương trình thứ hai của sinh viên tính 
đến thời điểm xét hoặc theo ý kiến của Hái đồng học bổng UEH. 

- Nếu số lưÿng sinh viên đủ điều kiện đưÿc cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng 
đưÿc phân bổ thì Hái đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ 
trên xuống đến khi hết số suất học bổng đã đưÿc xác định.  

Ch°¢ng IV 

QUY ĐàNH VÀ HâC BâNG TRAO ĐâI SINH VIÊN QUÞC T¾ 

ĐiÁu 13. ĐiÁu kißn đ°ÿc xét hãc bãng Trao đãi sinh viên qußc t¿ UEH 

- Sinh viên ĐHCQ (không bao gồm chương trình Cử nhân tài năng ISB BBus và Cử nhân 
Asean Co-op) có nguyện vọng tham gia Học bổng Trao đổi sinh viên quốc tế UEH. .  

- Sinh viên đưÿc đã nhận đưÿc học bổng Khuyến khích học tập từ mức Giỏi trở lên đưÿc 
ưu tiên trong xét chọn và đưÿc UEH hß trÿ chuyển đổi học bổng Khuyến khích học tập UEH để 
chi trả các chi phí chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.  

- Chưa từng tham gia các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế trước đó từ nguồn ngân 
sách học bổng Khuyến khích học tập.  

- Đ¿t tiêu chí xét tuyển sinh viên của từng chương trình trao đổi sinh viên quốc tế của 
trường đ¿i học đối tác.  

- Sinh viên nhận học bổng tuyển sinh học kỳ đang xét không tham gia xét học bổng này.  
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ĐiÁu 14. Nguyên tắc xét c¿p hãc bãng Trao đãi sinh viên qußc t¿ UEH 

- Số suất học bổng Trao đổi sinh viên quốc tế sẽ căn cứ vào Kế ho¿ch trao đổi học bổng 
sinh viên quốc tế trong năm. 

- Trường hÿp chi phí tham gia các chương trình trao đổi của mßi sinh viên cao hơn mức 
học bổng Khuyến khích học tập (nếu có), sinh viên chủ đáng kinh phí từ nguồn tài chính cá nhân 
cho phần chênh lệch này.  

- Sinh viên đưÿc xét cấp học bổng Trao đổi sinh viên quốc tế phải đ¿t tiêu chí về hồ sơ 
và vưÿt qua vòng phỏng vấn của Ban Điều hành. Nếu số lưÿng sinh viên đủ điều kiện đưÿc cấp 
học bổng nhiều hơn số suất tham gia trao đổi sinh viên của từng chương trình, Hái đồng xét học 
bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới đến hết số suất đã 
đưÿc xác định theo thứ tự sau: 

 + Xét tổng điểm đánh giá hồ sơ và kết quả phỏng vấn cao nhất của từng chương trình 
trao đổi sinh viên quốc tế.  

+ Xét kết quả học bổng Khuyến khích học tập UEH: xét suất Xuất sắc, đến suất Giỏi 
(nếu có).  

+ Xét kết quả phỏng vấn với Ban Điều hành (nếu có). 

+ Xét Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và quy đổi về chứng chỉ IELTS theo 
khung trình đá Châu Âu. 

- Việc cấp xét học bổng học bổng Trao đổi sinh viên quốc tế sẽ căn cứ linh đáng theo Đề 
án học bổng Trao đổi sinh viên hiện hành. 

 

Ch°¢ng IV 

QUY ĐàNH VÀ HâC BâNG Hä TRþ HâC T¾P UEH 

ĐiÁu 15. ĐiÁu kißn tham gia hãc bãng Hå trÿ hãc t¿p UEH  

1. Sinh viên trình đá đ¿i học tham gia học bổng Hß trÿ học tập UEH cần thỏa mãn các 
điều kiện sau: 

- Sinh viên ĐHCQ (không bao gồm chương trình Cử nhân tài năng ISB BBus và Cử nhân 
Asean Co-op, Chất lưÿng cao, Tiên tiến quốc tế), sinh viên LTCQ, sinh viên VLVH. 

- Thuác diện há nghèo, há cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

- Có kết quả học tập đ¿t từ Khá trở lên. 

- Có kết quả rèn luyện từ lo¿i Khá trở lên (chỉ áp dāng với sinh viên ĐHCQ). 

- Đ¿t 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ 
đưÿc tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng. 
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- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng. 

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học 
bổng UEH. 

- Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ (∑ai) của sinh viên LTCQ, sinh viên VLVH phải lớn 
hơn hoặc bằng 15 tín chỉ. 

2. Tân sinh viên ĐHCQ tham gia học bổng Hß trÿ học tập UEH cần thỏa các điều kiện sau: 

- Thuác diện há nghèo, há cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học 
bổng UEH. 

ĐiÁu 16. Các mÿc hãc bãng Hå trÿ hãc t¿p UEH 

1. Học bổng toàn phần cấp cho các đối tưÿng sinh viên như sau: 

- Sinh viên trình đá đ¿i học có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phā lāc 1) và có kết quả học 
tập từ lo¿i Khá trở lên, riêng sinh viên ĐHCQ phải có kết quả rèn luyện đ¿t từ lo¿i Tốt trở lên;  

- Tân sinh viên ĐHCQ có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phā lāc 1) và điểm trúng tuyển 
đầu vào xét từ trên xuống trong học kỳ xét học bổng. 

2. Học bổng bán phần cấp cho các đối tưÿng sinh viên như sau: 

- Sinh viên trình đá đ¿i học có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phā lāc 1) và có kết quả học 
tập từ lo¿i Khá trở lên, riêng sinh viên ĐHCQ phải có  kết quả rèn luyện đ¿t từ lo¿i Khá trở lên.  

- Tân sinh viên ĐHCQ có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phā lāc 1) và điểm trúng tuyển 
đầu vào xét từ trên xuống trong kỳ xét học bổng. 

ĐiÁu 17. Nguyên tắc xét, c¿p hãc bãng Hå trÿ hãc t¿p UEH 

- Sinh viên náp đơn đề nghị xét học bổng Hß trÿ học tập UEH. 

- Đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học tiến hành xét hồ sơ đủ các điều kiện và 
xây dựng phương án cấp học bổng trình Hái đồng xét học bổng quyết định căn cứ vào: 

+ Số tiền phân bổ cho học bổng Hß trÿ học tập UEH từng học kỳ cho từng hệ. 

+ Số lưÿng đơn đề nghị xét học bổng Hß trÿ học tập UEH của sinh viên. 

- Nếu số lưÿng sinh viên đủ điều kiện đưÿc cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng 
đưÿc phân bổ thì Hái đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ 
trên xuống dưới đến hết số suất học bổng đã đưÿc xác định:  

+ Đối với sinh viên ĐHCQ, thứ tự ưu tiên trong xét, cấp học bổng Hß trÿ học tập UEH: 
(1) Hoàn cảnh khó khăn, (2) Kết quả học tập, (3) Kết quả rèn luyện, (4) Sinh viên học song 
ngành, song chuyên ngành. 
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+ Đối với sinh viên LTCQ, sinh viên VLVH, thứ tự ưu tiên trong xét, cấp học bổng hß 
trÿ học tập UEH: (1) Hoàn cảnh khó khăn, (2) Kết quả học tập. 

+ Đối với tân sinh viên ĐHCQ thứ tự ưu tiên trong xét, cấp học bổng Hß trÿ học tập UEH: 
(1) Hoàn cảnh khó khăn, (2) Điểm trúng tuyển đầu vào UEH (Không tính điểm ưu tiên đối tưÿng 
và khu vực tuyển sinh).  

Ch°¢ng V 

QUY ĐàNH VÀ HâC BâNG ĐæT XU¾T 

ĐiÁu 18. ĐiÁu kißn tham gia Hãc bãng đçt xu¿t  
Sinh viên trình đá đ¿i học tham gia Học bổng đát xuất UEH cần thỏa mãn các điều kiện sau: 
- Sinh viên ĐHCQ (Không bao gồm chương trình Cử nhân tài năng ISB BBus và Cử nhân 

Asean Co-op, Chất lưÿng cao, Tiên tiến quốc tế), sinh viên LTCQ, sinh viên VLVH. 
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đát xuất (theo phā lāc 2); 
- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng; 
- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học 

bổng UEH. 

ĐiÁu 19. Các mÿc hãc bãng đçt xu¿t UEH 

- Học bổng toàn phần: theo quy định chung của UEH và xét cấp cho các đối tưÿng từ 1-

4 theo phā lāc 2. 
- Học bổng bán phần: theo quy định chung của UEH và xét cấp cho các đối tưÿng từ 5-6 

theo phā lāc 2. 
Đối với các trường hÿp khác, đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học sẽ tiến hành 

xét hồ sơ và trình Ban Giám đốc phê duyệt mức học bổng phù hÿp. 

ĐiÁu 20. Nguyên tắc xét, c¿p Hãc bãng đçt xu¿t UEH 

- Sinh viên náp đơn đề nghị và minh chứng xét học bổng đát xuất UEH. 
- Đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học tiến hành xét hồ sơ đủ các điều kiện và 

trình Ban Giám đốc cấp học bổng hß trÿ đát xuất. 
 

Ch°¢ng VI 

QUY ĐàNH HâC BâNG TĀ CÁC Đ¡N Và, CÁ NHÂN NGOÀI UEH 

ĐiÁu 21. Quy đánh hãc bãng tā các đ¢n vá, cá nhân ngoài UEH 

1. Quá trình vận đáng, tiếp nhận nguồn học bổng từ các đơn vị, cá nhân ngoài UEH, cần 
khuyến khích các đơn vị, cá nhân tài trÿ chuyển số tiền tài trÿ học bổng vào Quỹ học bổng UEH 
để xét, cấp học bổng theo Quy định này. 
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2. Các chương trình học bổng đặc thù các đơn vị, cá nhân ngoài UEH muốn xét riêng, 
trao riêng hay không thể chuyển vào Quỹ học bổng UEH thì điều kiện, số suất, mức học bổng 
và thời gian trao học bổng sẽ theo yêu cầu của đơn vị, cá nhân tài trÿ học bổng. Tuy nhiên, việc 
xét cấp học bổng cho sinh viên vẫn phải tuân thủ theo Quy định này. 

3. Sinh viên các chương trình song ngành, song chuyên ngành đưÿc ưu tiên xét cấp các 
học bổng tài trÿ từ bên ngoài. 

 

Ch°¢ng VII 

Tâ CHþC THþC HIÞN 

ĐiÁu 22. Đ¢n vá phÿ trách Chăm sóc và hå trÿ ng°ời hãc 

- Là đơn vị đầu mối trong việc tổ chức thực hiện các chương trình học bổng UEH cho 
sinh viên gồm học bổng Khuyến khích học tập, song ngành/song chuyên ngành, hß trÿ học tập, 
hß trÿ đát xuất và học bổng tài trÿ từ các đơn vị, cá nhân;  

- Xây dựng phương án cấp học bổng Khuyến khích học tập UEH theo đúng quy định, 
trình Hái đồng xét học bổng. Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng Khuyến khích 
học tập UEH theo tiến đá; 

- Xây dựng phương án cấp học bổng Song ngành, song chuyên ngành theo đúng quy định; 

- Phối hÿp với Ban Nghiên cứu - Phát triển và Gắn kết toàn cầu triển khai, tiếp nhận và 
xét học bổng Trao đổi sinh viên quốc tế;  

- Phối hÿp với Ban Tài chính - Kế ho¿ch đầu tư xây dựng phương án ngân sách học bổng 
Hß trÿ học tập cho sinh viên LTCQ và VLVH. Phā trách tiếp nhận Đơn đề nghị xét học bổng hß 
trÿ học tập UEH của sinh viên, xét hồ sơ và xây dựng phương án cấp học bổng hß trÿ học tập 
UEH trình Hái đồng;  

- Tiếp nhận ngân sách từ các doanh nghiệp, cá nhân tài trÿ, mở đăng ký và xét học bổng 
cho sinh viên; 

- Tiếp nhận Đơn đề nghị xét học bổng đát xuất UEH của sinh viên và đề xuất hß trÿ phù 
hÿp cho sinh viên; 

- Phối hÿp với Đơn vị Ban Tài chính - Kế ho¿ch đầu tư ra thông báo về việc chi trả học 
bổng UEH cho sinh viên theo tiến đá; 

- Quản lý dữ liệu, hồ sơ sinh viên nhận học bổng UEH; 

- Tổng hÿp, báo cáo định kỳ kết quả công tác triển khai học bổng UEH; 

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc điều chỉnh, bổ sung nái dung của Quy định này 
cho phù hÿp với tình hình thực tế.  
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ĐiÁu 23. Ban Nghiên cÿu - Phát triển và Gắn k¿t toàn cầu 

- Là đơn vị đầu mối tổng hÿp các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế từ các Trường 
thành viên, Khoa/Viện để xây dựng kế ho¿ch tổng thể về chương trình trao đổi sinh viên trong năm;  

- Thành lập Hái đồng tuyển chọn sinh viên tham gia học bổng Trao đổi sinh viên và bá 

phận thường trực của các Trường thành viên, Khoa/Viện;  

- Trao đổi với Bá phận thường trực của các Trường thành viên, Khoa/Viện để triển khai 

các chương trình trao đổi đưÿc phê duyệt; 

 - Đôn đốc, theo doi việc thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên của Bá phận thường 

trực của các Trường thành viên, Khoa/Viện; 

- Phối hÿp với đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học để xét học bổng Trao đổi 
sinh viên quốc tế; 

- Phối hÿp với Ban Đào t¿o cáng điểm thưởng Nghiên cứu khoa học vào kết quả học tập 
theo các mốc thời gian của đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học;  

- Tổng hÿp báo cáo thực hiện; đánh giá và xem xét tính khả thi của các chương trình trao 

đổi sinh viên để đề xuất kết nối, duy trì với đối tác để triển khai trong các năm tiếp theo.  

ĐiÁu 24. Ban Đào t¿o 

- Phối hÿp với Đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học và các đơn vị liên quan 
để cung cấp và thống nhất dữ liệu kết quả học tập xét học bổng theo từng học kỳ; 

-  Phối hÿp với Đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học theo doi tình hình học 
chương trình thứ hai của sinh viên ĐHCQ và cung cấp, thống nhất dữ liệu kết quả học tập xét 
học bổng của sinh viên song ngành, song chuyên ngành; 

- Cung cấp dữ liệu về kết quả trúng tuyển và các dữ liệu liên quan khác để xét học bổng 
UEH theo đúng tiến đá; 

- Thực hiện các công tác chuyển điểm, miễn điểm các học phần sinh viên tham gia trao 

đổi quốc tế của sinh viên ĐHCQ. 

ĐiÁu 25. Vißn Đào t¿o qußc t¿ 

- Là đơn vị đầu mối trong việc tổ chức thực hiện chương trình học bổng Khuyến khích 
học tập UEH và các học bổng khác nếu có cho sinh viên Cử nhân tài năng ISB.Bbus và Cử nhân 
Asean Co-op; 

- Xây dựng phương án phân bổ Quỹ học bổng Khuyến khích học tập UEH cho sinh viên 
Cử nhân tài năng ISB.Bbus, Cử nhân Asean Co-op và trình Ban Giám đốc phê duyệt; 

- Xây dựng phương án cấp học bổng Khuyến khích học tập UEH theo đúng quy định, 
trình Hái đồng xét học bổng. Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng Khuyến khích 
học tập cho sinh viên Cử nhân tài năng ISB.Bbus và Cử nhân Asean Co-op theo tiến đá; 
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- Phối hÿp với đơn vị liên quan ban hành thông báo về việc chi trả học bổng Khuyến 
khích học tập cho sinh viên Cử nhân tài năng ISB.Bbus, Cử nhân Asean Co-op và chuyển tiền 
học bổng theo tiến đá; 

- Quản lý dữ liệu, hồ sơ học bổng Khuyến khích học tập UEH của sinh viên Cử nhân tài 
năng ISB.Bbus và Cử nhân Asean Co-op; 

- Tổng hÿp, báo cáo định kỳ kết quả công tác triển khai học bổng Khuyến khích học tập 
UEH  của sinh viên Cử nhân tài năng ISB.Bbus và Cử nhân Asean Co-op. 

ĐiÁu 26. Ban Tài chính - K¿ ho¿ch đầu t° 

- Xây dựng phương án phân bổ Quỹ học bổng UEH trình Ban Giám đốc phê duyệt (bao gồm 
ngân sách dành cho học bổng Khuyến khích học tập UEH, Hß trÿ học tập UEH và học bổng Song 
ngành, song chuyên ngành của sinh viên ĐHCQ đã tốt nghiệp chương trình đào t¿o thứ nhất). 

- Phối hÿp với Đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học giảm trừ trực tiếp vào học 
phí của sinh viên LTCQ, sinh viên VLVH đ¿t học bổng; 

- Ban hành thông báo về việc chi trả học bổng UEH cho sinh viên theo tiến đá; Thu thập 
thông tin thanh toán thực hiện chi trả học bổng cho sinh viên theo quy định; 

- Phối hÿp với Phòng Chăm sóc và hß trÿ người học các thủ tāc liên quan t¿m giữ học bổng 

Khuyến khích học tập UEH chuyển đổi sang học bổng Trao đổi sinh viên quốc tế theo đề nghị;  

- Phối hÿp với Bá phận thường trực của các Trường thành viên, Khoa/Viện thực hiện cấp 
Học bổng theo quyết định của đơn vị ban hành Quyết định và các công tác thanh, quyết toán 

khác cho trường đối tác theo từng chương trình trao đổi sinh viên quốc tế (nếu có). 

ĐiÁu 27. Đ¢n vá phÿ trách TruyÁn thông - Phát triển đßi tác 

- Phā trách chính công tác vận đáng và tiếp nhận các nguồn học bổng tài trÿ từ đơn vị, cá 

nhân bên ngoài UEH, góp phần phát triển Quỹ học bổng UEH; 

- Phối hÿp với đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học triển khai học bổng tài trÿ; 

- Phā trách công tác truyền thông liên quan đến học bổng trao đổi sinh viên quốc tế và 
các chương trình khác theo chỉ đ¿o của Ban Giám đốc; 

- Trao đổi với các đơn vị tài trÿ để chi trả học bổng đúng h¿n cho sinh viên. 

ĐiÁu 28. Các Ban/Phòng, Tr°ờng thành viên, Khoa/Vißn đào t¿o, Đoàn thanh niên - Hçi 
sinh viên 

Phối hÿp với Đơn vị phā trách Chăm sóc và hß trÿ người học trong việc: 

-  Triển khai các chương trình học bổng UEH đến sinh viên;  

-  Báo cáo kết quả công tác triển khai học bổng UEH; 
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- Cung cấp danh sách sinh viên, học viên của Ban/Phòng, Trường thành viên, Khoa/Viện 
đào t¿o đã nhận học bổng từ các đơn vị ngoài UEH qua hệ thống UIS để đưa vào dữ liệu phāc 
vā cho việc xét, cấp học bổng khác và lưu trữ, báo cáo theo quy định; 

- Riêng học bổng trao đổi sinh viên sẽ thực hiện theo Đề án học bổng trao đổi sinh viên 
hiện hành.   
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Phÿ lÿc 1 

ĐÞI T¯þNG XÉT C¾P HâC BâNG Hä TRþ HâC T¾P UEH 

(Đính kèm Quy định về chính sách học bổng dành cho sinh viên 

tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

 

Phÿ lÿc 2 
ĐÞI T¯þNG XÉT C¾P HâC BâNG ĐæT XU¾T UEH 

(Đính kèm Quy định về chính sách học bổng dành cho sinh viên 

tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

TT Đßi t°ÿng 

1 Sinh viên bị thương tật, có hoàn cảnh khó khăn, không thuác há nghèo, há cận nghèo 

2 Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, có hoàn cảnh khó khăn 

3 Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, có hoàn cảnh khó khăn 

4 Sinh viên thuác diện há nghèo, dân tác Kinh 

5 Sinh viên thuác diện há cận nghèo, dân tác Kinh 

6 
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt 
(cha, mẹ, anh, chị em ruát có đang điều trị các bệnh nan y: ung thư, đát quỵ,&) 

7 Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

8 Sinh viên diện chính sách đưÿc Miễn giảm học phí, có hoàn cảnh khó khăn 

TT Đßi t°ÿng 

1 Sinh viên đát xuất mồ côi cha/mẹ (ĐHCQ) 

2 Cha hoặc Mẹ là lao đáng chính trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo (ĐHCQ) 

3 Sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo  

4 Sinh viên bị bệnh/tai n¿n cấp cứu nặng   

5 Sinh viên đát xuất mất việc toàn thời gian và có hoàn cảnh khó khăn 

6 Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

7 Trường hÿp khác (thiên tai, hỏa ho¿n,&.) 


